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A B 1 2 2a 2b 3 4 5 =(5a+5b) 5a 5b 6=3/2 7=5/4 8=5/2

* TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN         237.000         297.000       284.094         12.906          183.381          237.000       237.000      224.120       12.906        61,7         100        79,8 

I TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN         237.000         297.000       284.094         12.906          183.381          237.000       237.000      224.120       12.906        61,7         100        79,8 

1 Thu từ XNQD địa phương             1.400            1.400           1.400              1.747              1.400           1.400          1.400      124,8         100 

2 Thu ngoài quốc doanh           50.400           50.400         46.036           4.364            42.105            50.400         50.400        46.027         4.373        83,5         100 

3 Lệ phí trước bạ           21.300           21.300         14.565           6.735            20.440            21.300         21.300        14.635         6.665        96,0         100 

4 Thuế SD đất phi nông nghiệp                400               400                -                400                 310                 400              400               -              426        77,5         100 

6 Thuế TN cá nhân           23.000           23.000         23.000            20.219            23.000         23.000        23.000        87,9         100 

7 Thu phí - lệ phí             5.400            5.400           4.843              557              6.145              5.400           5.400          4.818            582      113,8         100 

8 Thu tiền sử dụng đất           70.000         130.000       130.000            50.824            70.000         70.000        70.000        39,1          54 

9 Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước           45.000           45.000         45.000            13.840            45.000         45.000        45.000        30,8         100 

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản             9.800            9.800           9.800            15.202              9.800           9.800          9.800      155,1         100 

11 Thu khác ngân sách           10.300           10.300           9.450              850            11.959            10.300         10.300          9.440            860      116,1         100 

12
 Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công 

sản
                 -                   105                 -   

13 Thuế SD đất phi nông nghiệp                 485 

* TỔNG THU NSĐP         739.470      1.036.089       865.591       170.498          737.740       974.359      775.400     198.959 

A Các khoản thu cân đối NSĐP         739.470      1.036.089       865.591       170.498          737.740       974.359      775.400     198.959 

1 Thu NSĐP được hưởng         173.600         233.600       220.694         12.906          171.640       171.640      158.734       12.906 

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)         160.500         220.500       209.001         11.499          158.540       158.540      147.076       11.464 

- Các khoản thu 100%           13.100           13.100         11.693           1.407            13.100         13.100        11.658         1.442 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên         565.870         565.870       421.956       143.914          566.100       566.100      393.725     172.375 

2.1 Bổ sung trong dự toán         509.183         509.183       365.269       143.914          509.183       509.183      336.808     172.375 

* Bổ sung cân đối         402.281         402.281       307.394         94.887          402.281       402.281      294.664     107.617 

* Bổ sung có mục tiêu         106.902         106.902         57.875         49.027          106.902       106.902        42.144       64.758 

2.1 Bổ sung ngoài dự toán           56.687           56.687         56.687                -              56.917         56.917        56.917              -   

3 Thu chuyển nguồn         229.219       222.941           6.278       229.219      222.941         6.278 

4 Thu  kết dư            7.400                -             7.400           7.400               -           7.400 

5
Thu nguồn cải cách tiền lương năm 

2023
                 -   
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